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CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.
Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh đã được UBND huyện Gia Bình phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 có quy mô 54,4ha và được UBND tỉnh Bắc Ninh thành lập Cụm Công nghiệp tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 30/3/2021. Trong quá trình thực hiện có một số nội dung cần phải rà soát và điều chỉnh cho phừ hớp với thực tế tại địa phương như sau:
- Theo quy hoạch được phê duyệt: Quy mô đồ án có tổng diện tích là 543.935,72m2 (54,4ha) bao gồm: đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy có diện tích là 298.287,92m2; đất khu điều hành và dịch vụ công cộng có diện tích là 11.608,10m2; đất cây xanh, mặt nước 67.352,37m2; đất hạ tầng kỹ thuật 16.570,68m2; đất giao thông, bãi đỗ xe tĩnh 150.116,65m2.

- Rà soát điều chỉnh lại ranh giới quy hoạch gồm: Một phần diện tích đất phía Nam của đồ án hoạch có sự nhầm lẫn ranh giới của xã An Thịnh, huyện Lương Tài. Tách riêng phần ranh giới đất Cụm nhà máy xử lý nước sạch nông thôn (Cao Đức – Vạn Ninh – Bình Dương). Nghiên cứu phương án quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, sử dung hiệu quả quỹ đất, giảm suất đầu tư hạ tầng để tăng cường tính khả thi.

Trong tương lai không xa Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh sẽ là địa điểm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện chủ trương của Tỉnh, Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh là một cụm công nghiệp tập trung đa ngành nghề, với nhiều ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường như: “ Chế biến nông lâm sản, thực phẩm; thiết bị, dụng cụ vật tư cho y tế; cơ khí, chế tạo máy; linh kiện điện tử; các ngành công nghiệp phụ trợ…”.


Chính vì những lý do trên, có thể thấy việc Điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh là cần thiết để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh Bắc ninh nói chung và huyện Gai Bình nói riêng trong thời gian sớm nhất.
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH.

1.  Các cơ sở pháp lý.
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số  số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

- Các Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD);

- Thông tư số 15/2017/TT-BCT của Bộ Công thương, ngày 31/8/2017 Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25/5/2017, về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số: 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình; 

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình; 

- Căn cứ Văn bản số 1099/UBND-KTHT ngày 02/12/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh;
- Căn cứ Văn bản số 286/SGTVT-QLCL ngày 08/3/2022 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh;
- Căn cứ Văn bản số 309/SNN-KHTC ngày 08/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh;
- Căn cứ Văn bản số 444/PCBN-KT ngày 10/3/2022 của Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh;
- Căn cứ Văn bản số 507/SXD-QH ngày 29/3/2022 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh;
- Căn cứ Văn bản số 381/SCT-QLCN ngày 01/4/2022 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh;
- Các căn cứ pháp lý liên quan khác.
2. Các nguồn tài liệu, số liệu.
- Bản đồ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Bản đồ địa hình và địa chính khu vực lập quy hoạch;

- Các loại đồ án khác liên quan đến dự án. 

III. MỤC TIÊU.
1.Mục tiêu chung.
- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Sau khi đầu tư hoàn thiện sẽ hình thành một cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại đủ điều kiện để tiếp nhận các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa có công nghệ tiên tiến, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế…

- Hình thành một cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới. Sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Bình đã được phê duyệt.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh thức tiềm năng kinh tế và công nghiệp huyện Gia Bình.

2. Mục tiêu cụ thể.

- Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất được duyệt.

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng cụm công nghiệp gồm: San nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý chất thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung và các xí nghiệp trực thuộc sản xuất nguyên vật liệu, phụ liệu phụ trợ khác…
- Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và hài hoà kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh. Cụm công nghiệp sau khi hình thành và đi vào hoạt động sẽ biến vùng đất nông nghiệp hoạt động sản xuất kém hiệu quả trở thành một cụm công nghiệp tập trung, gắn liền với sự phát triển các khu, cụm công nghiệp của toàn vùng nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng.  

- Đáp ứng nhu cầu phát triển thế mạnh công nghiệp, tạo công ăn việc làm đồng thời làm phong phú cảnh quan kiến trúc môi trường đô thị.

- Tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu đầu tư vào cụm công nghiệp phía Nam tỉnh Bắc Ninh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Quản lý tình hình họat động của cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững và đầu tư có hiệu quả.


- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

CHƯƠNG II.

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN.
1. Vị trí, ranh giới quy mô diện tích lập quy hoạch.
Vị trí và giới hạn khu đất.

- Vị trí: Khu vực lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

- Giới hạn khu đất :

+ Phía Bắc
: Giáp ruộng canh tác xã Vạn Ninh và xã Cao Đức;

+ Phía Nam 
: Giáp ruộng canh tác xã Bình Dương, xã Cao Đức (Nhà máy xử lý rác huyện Gia Bình);

+ Phía Tây
: Giáp ruộng canh tác xã Bình Dương và xã Vạn Ninh (Nhà máy gạch tuynel);

+ Phía Đông
: Giáp ruộng canh tác và dân cư thôn Văn Than xã Cao Đức.

2. Địa hình.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm trong khu đất nông nghiệp, có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ địa hình trung bình 2.0-2.7m. Trong khu vực lập đồ án quy hoạch còn có các khu đất nghĩa địa nhỏ lẻ cần phải giải phóng mặt bằng để xây dựng.
Đánh giá: Với địa hình thấp và bằng phẳng là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển nhà ở mới theo hướng bền vững lâu dài là cần thiết.

3. Khí hậu.
Với đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ huyện Gia Bình mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Thời tiết trong năm chia thành 2 màu rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.

Nhiệt độ trung bình năm là 23,40oC. Nhiệt độ cao nhất là 28,9 oC (tháng 7). Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 15,8 oC. Sự chênh lệch nhiệt độ tháng cao nhất và thấp nhất là 13,1 oC. Tổng số giờ nắng dao động từ 1530-1776 giờ. Tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 7, thấp nhất là tháng 1.

4. Thuỷ văn.
Khu vực quy hoạch đang có các hệ thống kênh B53, N49 phục vụ tưới tiêu chính; ngoài ra còn có hệ thống mương cứng chạy cắt qua khu đất để tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Việc quy hoạch chi tiết toàn bộ khu đất sản xuất này cần phải phá bỏ hệ thống mương cứng này. Xung quanh khu đất có các dự án đô thị, do vậy việc tiêu thoát nước sẽ được đấu nối với các trục giao thông chính của đô thị để xử lỹ việc tiêu thoát cho khu vực lập quy hoạch.
5. Địa chất công trình.
Nhìn chung địa chất xã Cao Đức và xã Vạn Ninh tương đối ổn định. Tuy nhiên, phải khoan khảo sát địa chất để có thể đánh giá khu vực quy hoạch một cách cụ thể, đặc biệt là các khu vực nằm trên phần ao, hồ hiện trạng của khu vực dự án thực hiện.
II.  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CÁC KHU ĐẤT QUY HOẠCH.
1. Hiện trạng khu đất quy hoạch.
1.1 Theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt: khoảng 543.935,72 m2 (54,39ha). Toàn bộ là đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất kênh mương và đất nghĩa địa). 
1.2. Đề xuất điều chỉnh: Quy mô diện tích là 529.058,2 m2 (52,90ha); Trên cơ sở rà soát lại ranh giới, tách riêng phần ranh giới khu đất Cụm nhà máy xử lý nước sạch nông thôn (Cao Đức – Vạn Ninh – Bình Dương) và diện tích một phần hệ thống kênh, mương tưới tiêu sản xuất nông nghiệp khác.
1.3. Bảng tổng hợp đánh giá hiện trạng sử dụng đất

	TT
	Loại đất
	Diện tích 
(m2)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Đất trống và bãi tập kết vật liệu nhà máy gạch
	           14.805,4 
	2,80

	2
	Đất nông nghiệp
	         400.313,0 
	75,66

	2.1
	Đất ruộng canh tác (trồng lúa)
	        351.942,2 
	 

	2.2
	Đất trồng màu
	            9.152,6 
	 

	2.2
	Đất trang trại (ao cá, vườn cây...)
	          39.218,2 
	 

	3
	Mặt nước (kênh thủy lợi và ao)
	           45.987,2 
	8,69

	4
	Đất nghĩa địa
	                674,9 
	0,13

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	           67.277,7 
	12,72

	5.1
	Đất đường bờ vùng, bờ thửa 
	          56.325,2 
	 

	5.2
	Đất đường giao thông nhựa và bê tông
	          10.952,5 
	 

	 
	Tổng hợp
	         529.058,2 
	100,00


2. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

2.1. Hiện trạng giao thông.
Hiện trạng đường giao thông trong khu vực được quy hoạch Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh có các tuyến đường giao thông kết nối: đường tỉnh 282 (lòng đường xe chạy rộng 10,5m); đường vào khu vực nhà máy xử lý rác thải huyện Gia Bình (lòng đường xe chạy rộng 8,0m) và một số đường giao thông nội đồng. Các trục đường này đã được đầu tư xây dựng với mặt cắt định hướng theo đô thị.

2.2. Hiện trạng thoát nước mặt.
Hiện trạng thoát nước mặt của khu vực quy hoạch được thoát vào các kênh mương và ao hồ.
2.3. Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh môi trường.
- Thoát nước thải: Chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải sinh hoạt và nước mưa vẫn tự chảy ra các ao hồ, kênh mương.

- Xử lý chất thải: Được tập kết tại bãi rác của các thôn và đưa về nhà máy xử lý của huyện.
- Nghĩa địa: có một số ngôi mộ nhỏ lẻ nằm trên các thửa ruộng cần phải di chuyển về vị trí tập trung của các xã.
2.4. Hiện trạng cấp nước.

Toàn xã Cao Đức và xã Vạn Ninh sử dụng nguồn nước sạch của cụm nhà máy nước nông thôn mới được cấp theo trục chính (đường tỉnh 282) đi các thôn trên địa bàn.

2.5. Hiện trạng cấp điện.

- Hiện trạng khu vực lập quy hoạch là ruộng canh tác, chỉ có đường điện 22kV lộ 473 E27.2 N. Cao Đức, dây AC-95 thuộc trạm biến áp 110/35/22kV Gia Lương đi qua khu vực lập quy hoạch cấp cho dân cư xã Vạn Ninh, xã Cao Đức và Nhà máy xử lý rác thải huyện, nhà máy cấp nước sạch. 
- Ngoài ra gần ranh giới dự án có đường điện 22kV lộ 473 E27.2 N.Vạn Ninh, dây AC-120mm2

- Theo số liệu cung cấp của công ty điện lực Bắc Ninh 2 lộ dây tren đủ cung cấp cho nhu cầu của Cụm Công nghiệp.
CHƯƠNG III
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỒ ÁN
I. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA KHU QUY HOẠCH.
Là cụm công nghiệp tập trung với Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Các sản phẩm ngành dệt, may; Cơ khí chế tạo; Sản xuất, chế biến nguyên liệu, nhiên liệu; Chế biến nông sản; Vật liệu xây dựng; Các ngành nghề khác.
II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN.
1. Các chỉ tiêu cơ bản về đất đai và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

a). Chỉ tiêu đất đai:

Áp dụng theo QCVN 01: 2021/BXD _ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng:

- Giao thông: 




≥ 10%;

- Cây xanh: 




≥ 10%;

- Các khu kỹ thuật:



≥ 1%;

b). Hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước: Tối thiểu 20 m3/ha/ngày đêm;

- Thoát nước: ≥ 80% thải tiêu chuẩn cấp nước;

- Cấp điện: 300kW/ha.

- Vệ sinh môi trường: Thu gom rác thải, chất thải rắn và đưa về khu vực tập kết xử lý chung của nhà máy của huyện.

- Hình thành trục hành lang kỹ thuật chủ đạo, bố trí nằm giữa và chạy dọc toàn khu, bao gồm: tuyến giao thông, cấp thoát nước, thông tin liên lạc. Đối với mỗi khu vực, bố trí các tuyến đường điện, nước v.v....theo mạng đường giao thông  để tiếp cận đến hàng rào các hộ sản xuất.

2. Đánh giá tác động môi trường.

- Quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại tỉnh Bắc Ninh gây ra các áp lực với tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng. Các áp lực đó sẽ làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, gây ra các tác hại to lớn đối với sức khoẻ cộng đồng, làm suy thoái các hệ sinh thái (động vật và thực vật), gây ra biến đổi về khí hậu, suy giảm tầng ôzôn, hậu quả là gây thiệt hại về kinh tế và xã hội, không đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Để quản lý, theo dõi việc triển khai dự án cần thiết phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH.
Quan điểm và nguyên tắc quy hoạch:
- Cụm Công nghiệp được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian cụm công nghiệp kết nối với khu dân cư hiện trạng nằm dọc 2 bên đường tỉnh 282 (đoạn QL17 kéo dài lên đê Sông Đuống) và yêu cầu hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà chung của không gian kiến trúc hiện trạng toàn khu quy hoạch.

- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường đối với hệ thống kênh, mương hiện trạng để tạo kiến trúc, cảnh quan và thoát nước mặt.

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI.
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Trước điều chỉnh
	Sau điều chỉnh
	Tăng (+),
giảm (-)

	
	
	
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ 
(%)
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ 
(%)
	

	I
	Đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy
	CN…
	298.287,92
	54,84
	    329.189,7 
	62,22
	30.901,78

	II
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	CC…
	11.608,10
	2,13
	        7.779,5 
	   1,47 
	- 3.828,60

	III
	Đất cây xanh, mặt nước
	CX, MN
	67.352,37
	12,38
	      66.923,9 
	 12,65 
	- 428,47

	1
	Đất cây xanh
	CX…
	56.000,94
	
	     52.416,9 
	 
	 

	2
	Mặt nước
	MN…
	11.351,43
	
	      14.507,0 
	 
	 

	IV
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HT…
	16.570,68
	3,05
	      12.937,1 
	    2,45 
	- 3.633,58

	1
	Đất hạ tầng kỹ thuật (NM xử lý nước thải)
	HT1
	6.867,54
	
	 Khu xử lý nước sạch và nước thải 
	 
	 

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật (NM xử lý nước sạch)
	HT2
	9.703,14
	
	 Trả lại ranh giới khu cấp nước nông thôn 
	 
	 

	V
	Đất giao thông, bãi đỗ xe tĩnh
	
	150.116,65
	27,60
	    112.228,0 
	 21,21 
	- 37.888,65

	1
	Đất giao thông
	
	127.912,03
	
	   101.556,7 
	 
	-26.355,33

	2
	Bãi đỗ xe tĩnh
	P…
	22.204,62
	
	      10.671,3 
	 
	- 11.533,32

	
	Tổng diện tích đất
lập quy hoạch
	543.935,72
	100,00
	    529.058,2 
	100,00 
	- 14.877,52


III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.
- Cụm công nghiệp được tổ chức quy hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đã có. Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh;

- Bố trí tuyến đường trục chính theo hướng Bắc - Nam có mặt cắt ngang từ 22,5m đến 33m và các trục theo hướng Đông – Tây có mặt cắt ngang từ 16,5m đến 20,5m; trục Bắc – Nam đấu nối với đường tỉnh 282 hiện trạng được quy hoạch mặt cắt 35m; các tuyến giao thong bố trí theo mạng lưới ô cờ, bao quanh các nhà máy, thuận tiện cho từng khu vực sản xuất và xuất nhập hàng hóa;

- Các khu nhà, xí nghiệp đặt tại trung tâm của cụm công nghiệp, có tầng cao dự kiến khoảng 01 tầng đến 03 tầng, tùy thuộc vào dây truyền công năng phục vụ sản xuất;

- Khu hành chính, dịch vụ của cụm công nghiệp là nơi điều hành, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho cụm công nghiệp được bố trí ở giữa khu đất của cụm công nghiệp, giáp với trục chính Bắc – Nam, tạo không gian và điểm nhấn cảnh quan, thuận tiện cho việc giao dịch, các công trình trong khu trung tâm thiết kế hiện đại, mật độ xây dựng thấp có tầng cao từ 3-7 tầng;

- Dải cây xanh được bố trí xung quanh cụm công nghiệp tạo khoảng cách ly với khu dân cư và tạo cảnh quan cho khu vực quy hoạch, ngoài ra đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và cải tạo vi khí hậu trong cụm công nghiệp.

CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
I. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
1. San nền.

1.1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

- Bản đồ địa chính, địa hình hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng, Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của cụm công nghiệp.

- Các tiêu chuẩn về thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch TCVN  4449-1987.

- Cốt cao độ hiện trạng khu vực lân cận.

- Cao độ các tuyến đường chính xung quanh.

1.2. Nguyên tắc thiết kế.


Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.


Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 


Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.

1.3. Giải pháp thiết kế.

- Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là 0.1m, độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Cao độ san nền thiết kế phù hợp với cao độ tuyến đường ĐT.282, phù hợp cao độ hiện trạng của khu dân cư lân cận, theo đó cốt cao độ thiết kế tại nút giao thông trung bình là:  +3.25 m.

- Hướng dốc: San nền có hướng dốc từ trong lô đất ra các tuyến đường giao thông xung quanh.

- Hướng dốc thoát nước chính khu: Theo hướng Nam-Bắc.

- Vật liệu san nền sử dụng cát đen đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp ≤ 30cm , tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

- Tận dụng tối đa đất vét bùn, hữu cơ để đắp vào khu vực cây xanh.

2. Thoát nước mưa.

2.1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCVN 7957 – 2008: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

2.2. Phương án thoát nước.

- Hệ thống thoát nước được thiết kế nhằm giải quyết việc thoát nước mưa cho toàn bộ khu quy hoạch nhanh nhất. 100% tuyến đường trong khu được bố trí hệ thống thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng theo tiêu chuẩn thoát nước đô thị, và được thiết kế theo kiểu mạng thoát nước riêng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống cống được đặt ngầm dưới vỉa hè hoặc lòng đường hoặc ngầm dưới khu vực cảnh quan.

- Hướng thoát nước từ Nam lên Bắc, nước được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước về kênh tiêu N45. 

- Cấu tạo mạng lưới thoát nước:

+ Là hệ thống cống BTCT có D = 600 ( 1000 mm được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. Các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè, nước mưa trên mặt đường được thu vào hố thu qua các cửa chắn rác đặt cạnh lề đường, Khoảng cách giữa các hố ga trung bình 30m phụ thuộc vào quy hoạch bố trí các khu đất trong khu vực và độ dốc của các tuyến đường giao thông.

+ Để giảm tiết diện cống thoát nước mưa và giảm độ sâu chông cống khu vực được chia thành các lưu vực nhỏ.


+ Độ dốc thoát nước lấy tối thiểu i=1/D ( D là đường kính cống mm)

+ Độ sâu chôn cống tối thiểu đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn.
2.3. Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước.

- Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "Cường độ giới hạn" của Gobatrev.

- Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "Cường độ giới hạn" của Gobatrev.

- Lưu lượng mưa và mùa mưa rất lớn, tập trung vào tháng 5 đến tháng 11, Chọn chu kỳ mưa tính toán cho khu  là Pc = 1-3.

- Cường độ mưa tính toán:

Cường độ mưa tính toán của khu nhà ở được xác định theo công thức: 
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       ( 1/s - ha )      Trong đó:

+ q20 là cường độ mưa ứng với trận mưa có thời gian mưa là 20 phút và Pc = 1

+ b là tham số hiệu chỉnh; + c là hằng số khí hậu,

+ n là chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian,

+ q20 , b, n, c là các thông số lấy theo từng địa phương, Các số liệu trên 

có thể tham khảo ở tài liệu -  Thoát nước - tập 1: Mạng lưới thoát nước -  của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2001, ( Tham khảo lấy theo thông số của Hà Nội)

c = 0,458

b = 11,61; n = 0,795

q20 = 289,9

- Với các giá trị biết trước của (t) ta tính được (q) cho từng đoạn cống tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó, Để đơn giản người ta lập thành bảng tra cho từng vùng theo thời gian.


- Xác định thời gian mưa tính toán:

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Ttt = tm + tr + tc ( phút )

Trong đó:
+ Ttt Là thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến điểm tính toán (phút ),

+ tm Là thời gian hình thành dòng chảy trên bề mặt và chảy đến rãnh thu nước mưa và được tính toán theo công thức, lấy từ 5 đến 10 phút ta lấy trung bình 7 phút, 

+ tr Là thời gian chảy trên rãnh xác định theo công thức 
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Với lr , Vr  là chiều dài và vận tốc nước chẩy ở cuối rãnh nước thu nước mưa,

Có lr = 100m, Vr = 0,7m/s, 1,25 Là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh,

Vậy ta có: 
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+ tc Là thời gian nước chẩy trong cống đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:
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Với:
lc là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán ( m ),

Vc là vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống ( m/s ), (lấy =1 m/s),

K hệ số vận tốc phụ thuộc vào địa hình (lấy k =2 )

Vậy ta có: 


Ttt = 7 + 2 + tc ( phút )


- Xác định hệ số mưa không đều: Do diện tích các lưu vực nhỏ nên ta lấy hệ số mưa không đều là

- Công thức tính toán lưu lượng nước mưa:

+ Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức sau: 
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Trong đó:



+ 
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là hệ số dòng chẩy lấy trung bình là 0,6,



+ q là cường độ mưa tính toán ( 1/s - ha ),



+ F diện tích lưu vực tính toán ( ha)



+ 
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là hệ số mưa không đều,

Khi đó ta có:


Qtt = 0,6,F,q(1/s)


Đường cống thoát nước tính toán với độ đầy h/d = 1.
2.4. Tính toán xác định các tông số kỹ thuật của kênh N45 

Kênh N45 làm nhiệm vụ tiêu cho 380ha diện tích đất tự nhiên của xã Cao Đức. Kênh N45 tiêu ra sông Ngụ ( Trạm bơm Kênh Vàng ( bơm tiêu ra sông Thái Bình. 

Theo điều Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh thì mực nước thiết kế tiêu tại bể hút trạm bơm Kênh Vàng II là +0.5m


Từ đó ta tính được mực nước tiêu tại vị trí cuối kênh N45 như sau :




(MNTK = +0.5 + (Lxi + (( 


Trong đó 




L: chiều dài từ bể hút trạm bơm Kênh Vàng II đến vị trí đầu kênh N45: L=9,0km




i: độ dốc hệ thống tiêu từ N45 ra sông Ngụ: i=1.10-4



((: Tổng tổn thất cục bộ các công trình trên kênh, theo khảo sát thì có 3 cầu và 01 cống cuối kênh trên toàn tuyến. Tổn thất qua mỗi công trình lấy là 0.05m.


Thay số vào ta tính được: (MNTK = +0.5 + (Lxi + (( 

  = +0.5 + 0,9 + 0,05*5 =  +1.60m.

- Lưu lượng tiêu của kênh  N45 là: Q = F*q*10-3 



Trong đó: 




Q: Lưu lượng kênh (m3/s)




q: Hệ số tiêu cho công nghiệp q=18,5(l/s/ha)




F: Diện tích lưu vực tiêu F = 380ha.



Thay số vào ta tính được: 




Q = 380x18,5x10-3 = 7,03 (m3/s)

Sử dụng phần mềm tính toán thủy lực mặt cắt kênh ta tính được các thông số kỹ thuật của kênh N45 như sau:

	QTK (m3/s)
	n
	m
	i
	BTK

(m)
	HTK (m)
	MNTK
	CTDK

	7,03
	0,014
	1,5
	1x10-4
	5,0
	1,40
	1.60
	0.20


II. QUY HOẠCH GIAO THÔNG.

1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

- QCVN 07:2010/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCXDVN 104 – 2007 : Đường đô thị -Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4054 -2005 : Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế

2. Mạng lưới giao thông.

2.1. Yêu cầu chung:


- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng khác.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, Quốc lộ tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các các khu công nghiệp với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.
2.2. Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô bàn cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi, Tuân thủ các đường theo quy hoạch chung.
- Phân cấp rõ ràng đường chính, phụ trong khu. 

- Hệ thống giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị và đường khu công nghiệp.

- Kết cấu mặt đường sử dụng kết cấu đường bê tông áp phan, Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ trung bình 50cm sau đó đổ cát đầm chặt, riêng 30cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào k>= 0,98.

- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu gạch Block tự chèn.
- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ.

- Khu được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh.
- Giao thông đối ngoại chính là tuyến đường đường tỉnh 282. 

- Giao thông nội gồm các tuyến đường được thiết kế theo mạng ô bàn cở đảm bảo đi lại thuận tiện mặt cắt lòng đường tối thiểu 7,5m.
- Bán kính bó vỉa ≥12m.
a). Các mặt cắt ngang điển hình: 

- Giao thông đối ngoại.

+ Mặt cắt 1-1( ĐT. 282):
 Rộng47,0m=(6,0m+10,50m+2,0m+10,5m+6,0m+7,5m+4,5m) 

( trong đó lòng đường chính 2x10,5m, hè đường 6m+4,5m, dải phân cách giữa 2m+6m, đường gom 7,5m; )
+ Mặt cắt 1A-1A( ĐT. 282): 35,0m=(6,0m+10,50m +2,0m+10,5m+6,0m).

( lòng đường 2x10,5m; hè đường 2x6,0m; dải phân cách 
giữa 2,0m.

- Giao thông liên khu vực và nội bộ cụm công nghiệp:

+ Mặt cắt 2-2: 27,0m = (6,0m+15,0m +6,0m);
+ Mặt cắt 3-3: 25,0m = (5,0m+15,0m +5,0m);
+ Mặt cắt 4-4: 20,5m = (5,0m+10,5m +5,0m);
+ Mặt cắt 5-5: 22,5m = (6,0m+15,0 m +1,5m);
+ Mặt cắt 6-6: 16,5m = (4,5 m+7,5m +4,5m);

+ Mặt cắt 7-7: 17,0m = (8,0m+7,5m +1,5m);

+ Mặt cắt 7A-7A: 14,0m = (5,0m+7,5m +1,5m);

+ Mặt cắt 8-8: 15,5m = (5,0 m+7,5m +3,0m);

- Bãi đỗ xe tĩnh ( gồm 2 vị trí ): Tổng diện tích khoảng  10.671,3  m2.
+ Phía Bắc ĐT.282 bố trí 1 bãi đỗ xe tĩnh có quy mô diện tích khoảng 4268,9 m2 (ký hiệu P2);

+ Phía Nam ĐT. 282 bố trí 1 bãi đỗ xe tĩnh có quy mô diện tích khoảng 6.402,4 m2 (ký hiệu P1);

+ Ngoài ra trong các nhà máy, xí nghiệp phải bố trí bãi đỗ xe tĩnh theo quy định.
3. Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ

3.1. Cắm mốc đường: Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

3.2. Chỉ giới đường đỏ: Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong đồ án quy hoạch với mặt cắt ngang đường giao thông và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng " tỷ lệ 1/500.



(Xem trong bản vẽ Quy hoạch giao thông , chỉ giới xây dựng)

III. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN
1. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị.

- Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 333: 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị .

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

- Các quy định của Tổng công ty điện lực Bắc Ninh trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

2. Dự báo nhu cầu phụ tải.
- Căn cứ vào nhu cầu dự báo sự phát triển của cụm công nghiệp và yêu cầu của chủ đầu tư.

- Căn cứ theo tiêu chuẩn “QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Ta có bảng chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Tên phụ tải
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Đất công nghiệp
	kW/ha
	200

	2
	Đất Khu Dịch vụ, công cộng
	W/m2sàn
	30

	3
	Đất ở và hạ tầng xã hội
	KW/CT
	300

	4
	Đất cây xanh
	W/m2
	1,0

	5
	Chiếu sáng giao thông
	W/m2
	0,5


- Bảng tổng hợp phụ tải:
	Ký hiệu
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện
	Công suất (kW)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy
	     329,189.7 
	m2
	200 kW/ha
	6,584
	

	2
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	       15,559.0 
	m2sàn
	30 W/m2sàn
	466.8
	

	3
	Đất cây xanh
	       52,416.9 
	m2
	0.5 W/m2
	26.2
	

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	       12,937.1 
	m2
	300 kW/CT
	300.0
	

	5
	Đất giao thông, bãi đỗ xe tĩnh
	     112,228.0 
	m2
	1.0 W/m2
	112.2
	

	6
	Dự phòng
	 
	 
	20%
	1,497.8
	

	TỔNG CÔNG SUẤT QUY HOẠCH (kW):
	8,986.8
	

	HỆ SỐ CÔNG SUẤT:
	0.90
	

	CÔNG SUẤT BIỀU KIẾN (kVA)
	9,985.3
	


- Tổng nhu cầu điện cho Cụm công nghiệp Cao Đức-Vạn Ninh, huyện Gia Bình khoảng: Stt = 9985 kVA.
- Sử dụng:

+ 01 trạm biến áp 22/0.4kV- 560kVA cấp điện cho khu điều hành và dịch vụ công cộng.

+ 01 trạm biến áp 22/0.4kV- 400kVA cấp điện cho khu nhà máy xử lý Nước sạch và Nước thải.

+ 01 trạm biến áp 22/0.4kV- 180kVA cấp điện cho chiếu sáng đường, cây xanh.

+ Công suất, vị trí của các trạm biến áp của các nhà máy tính toán cụ thể vào giai đoạn đầu tư sau cho phù hợp với nhu cầu công nghệ của từng nhà máy.

3. Nguồn điện và lưới điện.
3.1. Nguồn điện:

a). Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy 2 nguồn trung thế:

- Đường điện 22kV hiện trạng lộ 473-E27.2 N.CAO ĐỨC, dây AC-95mm2, đi qua ranh giới dự án.

- Đường điện 22kV hiện trạng lộ 473-E27.2 N.VẠN NINH, dây AC-120mm2 (theo quy hoạch lộ sau này sẽ được cải tạo cấp điện từ trạm biến áp 110/35/22kV VẠN NINH công suất 1x63 MVA). 

b). Chủ đầu tư sẽ thoả thuận với Tổng công ty điện lực Bắc Ninh về nguồn và phương án cấp điện 22kV.

- Lưới điện 22kV:
+ Các đường điện trên không 22kV hiện trạng không phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất được dỡ bỏ, dịch chuyển theo các tuyến 22kV mới. 

+ Hệ thống cung cấp điện Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh sử dụng hệ thống lưới điện 22kV được thiết kế theo dạng vòng kết hợp hình tia, phân nhánh.

+ Các trạm biến áp của các nhà máy được đấu nối vào đường trục trên tùy theo công suất của nhà máy. Vị trí các trạm biến áp sẽ được thiết kế sau cho phù hợp với quy hoạch của từng nhà máy.

+ Trạm biến áp sử dụng loại trạm treo, trạm xây, trạm kiosk được bố trí phù hợp, đảm bảo hành lang an toàn, phù hợp với cảnh quan khu vực.

4. Hệ thống chiếu sáng giao thông.

4.1. Nguồn điện và tủ điện chiếu sáng:

- Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ tủ điện tổng của trạm biến áp. Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)mm2 đặt trong hào thuật, cống bể cáp kt.

- Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện). 

- Buổi tối (từ 18 h - 23h)
: Đóng 100% số đèn.

- Đêm khuya (từ 23h - 6h): Tắt 2/3 số đèn.

-  Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

4.2. Hệ thống tiếp địa chiếu sáng.

Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Các cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp tại tủ điện và bảng điện cửa cột. Tại bảng điện cửa cột sử dụng aptomat 6A bảo vệ cho từng đèn.

a). Nối đất: Tất cả các chi tiết kim loại không mang điện được tiếp đất an toàn với điện trở Rz ≤ 10 ôm bằng cách mỗi cột thép được nối với 01 cọc tiếp địa V63x63x6x1500 mm. Tiếp địa của tất cả các cột chiếu sáng dựng mới được nối liên hoàn bằng dây đồng M10. 

b). Tiếp đất lặp lại: Tại tủ điều khiển chiếu sáng và một số vị trí cột được bố trí 01 bộ tiếp địa lập lại T4C-1,5 gồm 4 cọc sắt mạ kẽm V63x63x6 dài 1500mm (chi tiết xem bản vẽ mặt bằng).

5. Vật tư thiết bị.

	Thống kê vật tư - thiết bị chính phần Cấp điện 22kV

	TT
	Quy cách - vật liệu
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Trạm biến áp Kiosk: 22/0,4kV, 560kVA
	1
	Trạm

	2
	Trạm biến áp Kiosk: 22/0,4kV, 400kVA
	1
	Trạm

	3
	Trạm biến áp Kiosk: 22/0,4kV, 180kVA
	1
	Trạm

	4
	Đường điện  24kV- xây mới
	3100
	m

	5
	Đường điện 22kV - hiện trạng, dỡ bỏ
	2400
	m

	Thống kê vật tư - thiết bị chính phần chiếu sáng

	TT
	Quy cách - vật liệu
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Cột đèn chiếu sáng đường phố đơn, cao 8m, bóng LED 120W
	98
	Cột

	2
	Cột đèn chiếu sáng đường phố đơn, cao 10m, bóng LED 150W
	52
	Cột

	3
	Cáp 0,4kV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x10)mm2
	5500
	m

	4
	Cáp 0,4kV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x35)mm2
	1250
	m

	5
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng
	4
	Tủ


IV. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC.

1. Cơ sở thiết kế.

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;

- Các bảng tính toán thủy lực dùng cho các loại ống cấp nước ( NXB Xây Dựng);

2. Phương án cấp nước.

- Nguồn nước đầu tư xây dựng trạm cấp nước cho cụm (Công suất : 2.000m3/ngđ), nằm trong khu dự án . 
- Hệ thống đường ống cấp nước cho khu dự án được thiết kế dạng mạng  vòng khép kín kết hợp với nhánh cụt. 

- Mạng cấp nước được xây dựng vừa cấp nước sản xuất, sinh hoạt vừa cấp nước chữa cháy, hệ thống các trụ cứu hỏa được lắp đặt ngay trên các đường ống cấp nước chính với bán kính phục vụ là 120m-150 m.

- Tại các ống nhánh vào từng khu vực trên mạng lưới cấp nước, bố trí các van khóa nhằm đảm bảo việc sửa chữa vận hành dễ dàng nhanh chóng.

- Cấp nước từ hệ thống đường ống phân phối vào các đối tượng dùng nước sẽ được thực hiện bằng đai khởi thủy nhằm hạn chế tối đa sự rò rỉ và hư hại trên toàn bộ hệ thống mạng lưới.

- Ống sử dụng trong hệ thống là ống nhựa hdpe có đường kính ống từ D110 –D250mm.

3. Nhu cầu cấp nước.
Tiêu chuẩn dùng nước:

- Nước cấp cho các xí nghiệp CN :22 m3/ha/ngày

- Nước cấp cho khu kỹ thuật : 5m3/ha/ngày

- Nước cấp cho khu tt hành chính dịch vụ : 10m3/ha/ngày

- Nước sinh hoạt cho CBCNV: trung bình 40 l/người/ngày

- Nước tưới đường, tưới cây dọc đường : 5 m3/ha/ngày

- Nhu dự phòng, rò rỉ : 10% lượng nước cung cấp

	BẢNG TÍNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC  

	Stt
	Nội dung
	Quy mô
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Lượng nước cấp (m3/ngày)

	 
	 
	 
	Đơn vị
	 
	Đơn vị
	 

	1
	Nước cấp công trình hành chính, dịch vụ
	0,78
	ha
	10
	m3/ha/ngày
	7,78

	2
	Nước cấp nhà máy công nghiệp
	32,92
	 ha
	22
	m3/ha/ngày
	724,22

	3
	Nước sinh hoạt công nhân ( tạm tính) 100 người/ha cn
	2304
	 người
	40
	l/người/ngày
	92,17

	4
	Nước cấp khu hạ tầng kĩ thuật
	1,29
	 ha
	5
	m3/ha/ngày
	6,47

	5
	Nước rửa đường
	11,22
	 ha
	5
	m3/ha/ngày
	56,11

	6
	Nước tưới cây
	5,24
	 ha
	5
	m3/ha/ngày
	26,21

	7
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	 
	15%Q
	 
	137

	8
	Tổng nhu cầu nước làm tròn
	 
	 
	 
	 
	1050

	9
	Lưu lượng ngày max (k=1.3)
	 
	 
	 
	 
	1364,88

	10
	Nước cấp chữa cháy
	2 đám cháy 15 l/s trong 3h
	 
	324

	11
	Nước bản thân trạm
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Nhu dùng nước cho khu công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	1688,88

	13
	Lưu lượng giờ max (m3/h)
	k=
	 
	1,5
	 
	106


Dự kiến xây dựng trạm cấp nước tại khu đất hạ tầng kỹ thuậ công suất giai đoạn đầu khoảng 2000 m3/ngày đêm. Nguồn nước dự kiến khai thác nguồn nước mặt sông Đuống.

V. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI
1. Cơ sở thiết kế.
- QCVN 01: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD.
- QCVN 07: 2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

2. Lưu lượng nước thải.

Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 90% lưu lượng nước cấp.
	BẢNG TÍNH NHU CẦU NƯỚC THẢI

	ST

T
	Nội dung
	Quy mô
	Tiêu chuẩn thải nước (90% nhu cầu dùng nước)
	Lượng nước thải (m3/ngày)

	 
	 
	 
	Đơn vị
	 
	Đơn vị
	 

	1
	Nước thải khu hành chính dịch vụ
	0,78
	ha
	9
	m3/ha/ngày
	7,00

	2
	Nước thải của nhà máy xí nghiệp
	32,92
	 ha
	19,8
	m3/ha/ngày
	651,80

	3
	Nước thải sinh hoạt công nhân
	2304
	người
	36
	l/người/ngày
	82,96

	4
	Nước thải khu hạ tầng kĩ thuật
	1,29
	 ha
	4,5
	m3/ha/ngày
	5,82

	7
	Nước ngầm xâm nhập
	 
	 
	3%Q
	 
	75

	8
	Tổng lượng nước thải làm tròn
	 
	 
	 
	 
	800

	9
	Lưu lượng ngày max (k=1.2)
	 
	 
	 
	 
	960

	11
	Công suất trạm xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	1000

	12
	Lưu lượng giờ max (m3/h)
	k=
	 
	1,5
	 
	63


3. Giải pháp thoát nước thải.

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường ống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng ống có đường kính D300-D400 mm.

- Bố trí   1 trạm bơm tăng áp tại các vị trí bất lợi trong tuyến cống để tăng áp tự chảy và giảm độ sâu đặt cống.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý 2 cấp. Cấp thứ nhất tại các công trình nước thải được xử lý cơ học qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách 3 ngăn. Cấp thứ 2 nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải phải đạt được các quy định về môi trường trước khi xả thải vào môi trường.

VI. CHẤT THẢI RẮN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.


- Rác thải: Rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom bằng hệ thống các thùng rác và được vận chuyển tới bãi tập kết chung của khu để chuyển về khu vực xử lý chung,

- Rác thải công nghiệp được thu gom thại các nhà máy xí nghiệp sau đó chuyển đến khu vực xử lý rác thải công nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
VII. QUY HOẠCH HÀO KỸ THUẬT, CỐNG BỂ CÁP KỸ THUẬT.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.
- Quyết định số 76/QĐ UNBD ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án ngầm hóa hệ thống công trình đường dây, đường ống kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Khu vực được thiết kế đầu tư hệ thống cống bản, hào kỹ thuật. Hệ thống cống bản PVC D160 đi dọc các trục đường có hè rông 3.5m. Tại các nút giao thông bố trí hệ thống ga kỹ thuật và cống kỹ thuật.
VIII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
1. Cơ sở thiết kế.
- Căn cứ theo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ số 246/2005/QĐ – TTg ngày 6/10/2005 phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Tiêu chuẩn TC.VNPT/06.2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

- QCVN 09:2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.

- QCVN 32:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

2. Dự kiến nhu cầu.
- Hệ thống thông tin liên lạc cho cụm công nghiệp Cao Đức-Vạn Ninh sẽ là 1 hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của viễn thông tỉnh Bắc Ninh: có thể từ trung tâm viễn thông huyện Gia Bình hoặc của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel),  …

- Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp điện thoại, đường truyền internet tốc độ cao, dung lượng lớn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho cụm công nghiệp.
	STT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu (Thuê bao)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy
	329.189,7
	m2
	50 thuê bao/ha
	1.646
	

	2
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	7.779,5
	m2
	150 thuê bao/ha
	117
	

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	12.937,1
	m2
	20 thuê bao/CT
	20
	

	Tổng nhu cầu thuê bao
	1.783
	


- Tổng số thuê bao dự kiến : 1783 máy
Ghi chú: tại thời điểm lập đồ án này chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc. Do đó, các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc trong hồ sơ này cơ bản dựa trên định hướng quy hoạch chung. Chi tiết sẽ được nghiên cứu cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo.
3. Nguyên tắc thiết kế.

- Cập nhật các tuyến cáp trục trong phạm vi nghiên cứu theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Thiết kế đến tủ cáp thuê bao.

- Dự kiến số lượng, vị trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS).

- Thiết kế quy hoạch mạng cáp trung kế trên cơ sở các số liệu sử dụng đất, đảm bảo cung cấp tín hiệu thông tin ổn định cho toàn bộ các phụ tải thuê bao trong ranh giới nghiên cứu và kết nối đồng bộ với mạng lưới cáp trung kế xung quanh.

4. Nguyên tắc bố trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)

- Trạm BTS sử dụng loại thân thiện môi trường

- Trạm BTS ưu tiên lắp đặt ở các khu đất công cộng, khu cây xanh công viên, gần đường giao thông và trung tâm vùng phục vụ. Bán kính phục vụ mỗi trạm khoảng 350-400m.

5. Mạng lưới cáp quang và tủ cáp thuê bao
- Các trạm BTS liên kết với tổng đài điều khiển (tổng đài Host) bằng các tuyến cáp trục xây dựng dọc các tuyến đường quy hoạch.

- Từ trạm BTS xây dựng các tuyến cáp trung kế đến các tủ cáp thuê bao. Các tuyến cáp trung kế sẽ được xác định cụ thể ở giai đoan thiết kế tiếp theo.

CHƯƠNG VI
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiwến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch nhà ở.

2. Các phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; Phương pháp liệt kê; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp nghiên cứu tổng hợp đánh giá và lập báo cáo.

Bảng thống kê các tác động của đồ án quy hoạch chung đến môi trường

	S

T
T
	Quy hoạch
	Các thành phần môi trường
	Đời

sống nhân dân

	
	
	Đất, hệ sinh thái
	MT nước
	Không khí, tiếng ồn
	CTR
	

	1
	Thay đổi cơ cấu sử dụng đất
	M
	M
	
	
	T

	2
	Phát triển dân số
	M
	M
	M
	M
	N

	3
	Phát triển cải tạo HT GT
	N
	N
	M
	
	T

	4
	Phát triển TM - DV
	N
	TB
	
	TB
	T

	5
	Phát triển nhà ở
	N
	M
	N
	M
	T

	6
	Phát triển CX, công viên
	T
	T
	T
	N
	T






Ghi chú: - Tác động tích cực: T- Tác động tiêu cực: M - mạnh; N - nhẹ; TB – trung bình

II. TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội.

- Tác động tích cực.

+ Tăng cơ hội việc làm và khả năng thu nhập cao hơn của người dân. 

+ Người dân sẽ được sống trong một môi trường nhà ở tốt hơn.

+ Đố án quy hoạch sẽ thúc đẩy gia tăng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống các phương tiện vận tải và cung cấp điện, hệ thống thoát nước và xử lý môi trường, cùng với các công trình công cộng, các công trình văn hoá và thể thao, các cơ sở dịch vụ, vừa có ý nghĩa phục vụ dân sinh và sự phát triển của nhà ở.

- Tác động tiêu cực.

+ Các khu dịch vụ phát triển kèm theo tăng lao động và dân cư sẽ dẫn đến dễ phát sinh các tệ nạn xã hội như (ma tuý, mại dâm, cờ bạc...), nếu không được quy hoạch quản lý tốt thì sẽ gây ra gánh nặng cho hạ tầng xã hội.

 + Quá trình xây dựng cải tạo các công trình luôn tác động lớn đến môi trường qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, hệ sinh thái... và các chất thải rắn, lớp bụi hằng ngày do xây dựng tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. 

2. Tác động đến môi trường nước.

- Nguồn tác động:

+ Nước thải sinh hoạt: Các chất ô nhiễm đặc trưng là như nhu cầu oxi sinh hoá, nhu cầu oxi hoá học và cặn lơ lửng cao, các chất thải như nitơ, phosphat cũng ảnh hưởng đáng kể từ phân huỷ của các loại thức ăn gây ra. Theo dự báo của đồ án lượng nước thải hàng ngày của thành phố ngày càng tăng cao.

+ Ngoài ra còn nguồn nước thải từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại với nồng độ các tạp chất hữu cơ cao.

- Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt: Theo đồ án quy hoạch, nước thải sẽ được thu gom triệt để qua hệ thống cống thoát nước thải, do vậy sẽ làm giảm tải đáng kể lượng các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đặc biệt là nước sông và các ao, hồ trong khu vực.

3. Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.

- Hoạt động trong sinh hoạt: Chủ yếu là khí thải của các hoạt động đun than của các hộ dân cư trong địa bàn nhà ở.

- Hoạt động giao thông: Khả năng ô nhiễm không cao đối với nhà ở. Tuy nhiên có thể ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực có mật độ giao thông lớn trong nhà ở như tại nút giao và các trục đường chính. Các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi, CO, SO2, Nox.

4. Tác động đến môi trường đất.

Xây dựng khu nhà ở: Việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng thị xã sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng đọng bùn đất trong các hệ thống cống rãnh thoát nước và có thể gây úng ngập, giảm chất lượng nước mặt.

5. Tác động đến đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học của khu vực tương đối nghèo nàn, do đó quá trình quy hoạch cùng với việc phát triển hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch hệ thống đường giao thông, xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng tại nhà ở sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của nhà ở, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

III. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

- Kiểm tra và có kế hoạch nâng công suất trạm xử lý nước thải. Nhanh chóng cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

- Cần quan tâm đến phát triển cây xanh trong nhà ở, đặc biệt là các khu công viên cây xanh và tại các trục đường như tuyến đường tỉnh, đường chính nhà ở, các đường đối nội khu vực để giảm thiểu khói bị, tiếng ồn, mùi hôi từ bãi rác. Các khu vực khác cũng được tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường.

- Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống sói mòn và bạc màu đất canh tác.

- Nguồn chất thải rắn phát sinh tại nhà ở cần đầu tư trang bị hệ thống thùng thu gom dọc đường hoặc các cụm dân cư. Tại khu vực công cộng cần có đội ngũ thu gom thường xuyên tránh ô nhiễm mùi và các loại khí thải từ rác. Sau đó đem tập kết tại điểm tập kết CTR và được vận chuyển đến điểm xử lý CTR tập trung.

- Không sử dụng các biển báo lớn, có ánh sáng chói để tránh làm mất tập trung đối với người tham gia giao thông trên các trục đường đối ngoại.

- Các dư án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoach đã duyệt.

IV. KẾT LUẬN.

Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đưa ra trong đồ án quy hoạch; quá trình xây dựng và hoạt động của nhà ở không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.
CHƯƠNG VII.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN 
1. Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình; 

2. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn (dự kiến):

Tổng mức đầu tư dự kiến là: 565.927.190.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi năm tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). 
Trong đó:

- Vốn tự có của doanh nghiệp là: 248.000.000.000 đồng;

- Vốn huy động là: 317.927.190.000 đồng.
II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

Từ năm 2021 đến năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Nguyên tắc quản lý đối với Cụm công nghiệp.

- Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng, phát triển Cụm công nghiệp bao gồm: Qui hoạch phát triển công trình kết cấu hạ tầng, qui hoạch bố trí ngành nghề, tham gia phát triển công trình kết cấu hạ tầng ngoài Cụm công nghiệp.

- Đôn đốc, kiểm tra xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài Cụm Công nghiệp liên quan để đảm bảo việc xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ theo đúng qui hoạch và tiến độ được duyệt.

- Hỗ trợ vận động đầu tư vào Cụm công nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách quản lý, cũng như xây dựng những ưu đãi đầu tư.

- Tiếp nhận đơn xin đầu tư kèm theo dự án đầu tư, tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án trong và ngoài nước theo ủy quyền.

- Quản lý hoạt động dịch vụ trong Cụm công nghiệp.

2. Quản lý kinh doanh khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp.
- Sau khi dự án xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh tại Cụm công nghiệp này bằng cách cho thuê lại đất thương phẩm và thu các phí dịch vụ khác. Cụ thể như sau:

- Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch thiết kế và tiến độ.

- Duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong suốt thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp

- Bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi sinh, môi trường.

- Vận động thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Cụm Công nghiệp trên cơ sở quy hoạch phát triển chi tiết đã được duyệt

- Cho các doanh nghiệp Cụm công nghiệp thuê đất và thu phí sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên cơ sở hợp đồng theo quy định của tỉnh và của Nhà nước, thực hiện việc thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Kinh doanh các dịch vụ trong Cụm công nghiệp phù hợp với quyết định chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty.

- Thu phí sử dụng hạ tầng đối với các đơn vị thuê lại đất trong Cụm công nghiệp.

- Hợp đồng thu tiền điện, nước, xử lý chất thải, nước thải và các dịch vụ khác đối với các đơn vị thuê lại đất trong Cụm công nghiệp.

- Trực tiếp quản lý điều hành và phối hợp điều hành với các cơ quan chức năng quản lý Cụm công nghiệp như : Hải quan, thuế vụ, công an, PCCC, quản lý lao động…

CHƯƠNG VIII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN. 
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh, huyện Gia Bình lập đã được tiến hành trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt, các văn bản pháp lý về ranh giới đất đai và bản đồ địa hình, địa chính.

Dự án có rất nhiều tiềm năng trong việc tối ưu hóa các thế mạnh cùng cơ hội hiện tại và tương lai của khu đất. Nếu không có dự án đầu tư phát triển này, các cơ hội việc làm tiềm năng trong vùng sẽ không bao giờ được hiện thực hóa. Việc quy hoạch cẩn trọng sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến mức có thể chấp nhận được.

Dự án được hoạch định trên một khu đất diện tích lớn và có vị trí chiến lược, vì vậy đây sẽ là điểm đến đầu tư thú vị đối với các đối tác tiềm năng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Do đó, đây sẽ là thời cơ hết sức thuận lợi để huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước mà tỉnh đang rất cần.

II.  KIẾN NGHỊ.
Để có cơ sở cho việc triển khai lập các dự án đầu tư và thiết kế thi công các hạng mục công trình tiếp theo, giúp cho nhà đầu tư và các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc xây dựng và quản lý xây dựng Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình.
Kính mong UBND huyện Gia Bình sớm xem xét và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh, huyện Gia Bình để có cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng cụm công nghiệp đạt yêu cầu về kế hoạch, tiến độ đề ra./. 

CHƯƠNG IX
PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
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